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1
	

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG
	


Dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng
	Nhận biết:
- Xác định được nhận định đúng khi nói về dao động cưỡng bức
- Xác định được nhận định đúng khi nói về dao động tắt dần
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Xác định được nhận định nào sai khi nói về dao động tắt dần 
- Nhận biết được đặc điểm của hiện tượng cộng hưởng
- Nhận biết được đại lượng nào giảm liên tục theo thời gian trong dao động tắt dần 
- Xác định được nhận định nào là Sai khi nói về dao động cơ học có liên quan đến dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng

	5TN
	
	
	

	2
	CHƯƠNG II: SÓNG
	Mô tả sóng
	Thông hiểu:
- Xác định được các đại lượng biên độ, chu kì, tần số, vận tốc, bước sóng khi biết được dạng đồ thị (u-t), (x-u) hoặc khi biết dạng phương trình sóng 
- Xác định được độ lệch pha của các phần tử dao động khi biết được khoảng cách hoặc ngược lại 
- Xác định được bước sóng, chu kì, vận tốc khi biết được khoảng cách của các đỉnh sóng liên tiếp và thời gian được N dao động 
- Xác định được cường độ sóng khi biết được công suất và diên tích mà năng lượng sóng truyền qua hoặc ngược lại   
Vận dụng:
- Viết được phương trình truyền sóng tại một điểm M cách nguồn O khi biết được khoảng cách OM và phương trình sóng tại nguồn. 
	
	6TN
	1TL
	

	
	
	Sóng ngang, sóng dọc, sự truyền năng lượng của sóng cơ
	Nhận biết:
- Xác định được đúng tính chất quá trình lan truyền của sóng cơ học 
- Xác định được các yếu tố dùng để phân loại sóng ngang và sóng dọc 
- Xác định được đặc điểm của sóng dọc
- Xác định được đặc điểm của sóng ngang
- Xác định được đúng tính chất của sóng âm 
- Xác định được đúng tính chất sóng trên lò xò 
Vận dụng: 
- Vận dụng công thức tính được mức cường độ âm
- Xác định được vận tốc truyền âm hoặc khoảng cách truyền âm trong các môi trường rắn, lỏng, khí 

	6TN
	
	1TL
	

	
	
	Sóng điện từ
	Nhận biết: 
- Xác định được đặc điểm  của từng sóng điện từ
- Xác định được tính chất chung giữa sóng điện từ và sóng cơ học 
- Sắp xếp đúng các loại tia theo thứ tự bước sóng tăng dần hoặc giảm dần
- Xác định được bức xạ là thuộc vùng nào khi đã có chu kì hoặc bước sóng
- Xác định được bước sóng của sóng điện từ
	5TN
	
	
	

	
	
	Giao thoa sóng
	Thông hiểu:
-Xác định được bước sóng, khoảng vân, khoảng cách hai khe, khoảng cách từ màn đến hai khe 
- Xác định được vị trí vân sáng, vân tối 
- Xác định được bước sóng dùng trong thí nghiệm khi biết vị trí vân sáng, vân tối 
- Xác định được tính chất của vân sáng bậc mấy hoặc vân tối thứ mấy. 
Vận dụng cao:
- Xác định số vân sáng và số vân tối trên bề rộng trường giao thoa.
- Xác định được vị trí gần nhất của vân sáng có cùng màu với vân trung tâm. 

	
	6TN
	
	1TL

	2
	TỔNG
	
	16TN
	12TN
	2TL
	1TL
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ĐỀ GỐC
[bookmark: _GoBack]PHẦN I: TRẮC NGHIÊM (30 phút – 28 câu – 7,0 điểm).
Câu 1. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.
B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. 	
Câu 2.  Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực.
B. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 
C. Cơ năng của dao động tắt dần không đổi theo thời gian. 
D. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.
Câu 3. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?
A. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.
B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
C. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hoà.
Câu 4. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động 
A. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. 
B mà không chịu ngoại lực tác dụng. 
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.
D. với tần số bằng tần số dao động riêng.
Câu 5. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là các đại lượng nào?
A. Biên độ và gia tốc.
B. Li độ và tốc độ.
C. Biên độ và năng lượng. 
D. Biên độ và tốc độ.
Câu 6.  Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình , trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Bước sóng là 
A. 1 m.           
B. 1,5 m.                        
C. 0,5 m.                         
D. 2 m.
Câu 7. Một sóng cơ có chu kì 2s truyền với tốc độ 1m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là 
A. 0,5 m.          
B. 1 m.                          
C. 2 m.                             
D. 2,5 m.
Câu 8. Trên mặt nước đang có sóng, ta thấy khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 10cm và một chiếc lá nhỏ trên mặt nước nhô lên liên tiếp 3 lần trong thời gian 5s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 
A. 4cm/s.                 
B. 6 cm/s.                 
C. 8 cm/s.                                 
D. 2cm/s.
Câu 9. Biết nguồn âm có kích thước nhỏ và có công suất 125,6W. Tính cường độ âm tại vị trí cách nguồn 1000m?
A. W/
B. W/
C. W/
D. W/
Câu 10. Một sóng cơ có tần số 500Hz truyền đi với tốc độ 250m/s. Độ lệch pha giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng đường truyền sóng là bao nhiêu nếu khoảng cách giữa chúng bằng 6,25cm?
                                                      
B.                                      
C.                                     
D.    
Câu 11. Một người ngồi trên bờ biển quan sát thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 10m và đếm được 20 ngọn sóng đi qua trước mặt mình trong 76s. Xác định tốc độ truyền sóng của sóng biển?
A. 2 m/s                               
B. 3m/s                                   
C. 2,5m/s                         
D. 5 m/s 
Câu 12. Chọn phát biểu Sai. Quá trình lan truyền của sóng cơ học 
A. là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong không gian và theo thời gian. 
B. là quá trình truyền pha dao động. 
C. là quá trình truyền dao động trong môi trường vật chất theo thời gian. 
D. là quá trình truyền năng lượng. 
Câu 13. Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào 
A. tốc độ truyền sóng và bước sóng. 
B. phương truyền sóng và tần số sóng. 
C. phương dao động và phương truyền sóng. 
D. phương dao động và tốc độ truyền sóng. 
Câu 14. Sóng dọc là sóng có phương dao động
A. nằm ngang. 
B. trùng với phương truyền sóng. 
C. vuông góc với phương truyền sóng. 
D. thẳng đứng. 
Câu 15. Sóng ngang là sóng có phương dao động 
A. nằm ngang
B. trùng với phương truyền sóng. 
C. vuông góc với phương truyền sóng. 
D. thẳng đứng.
Câu 16. Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền âm trong nước. 
B. Sóng âm truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí. 
C. Sóng âm trong không khí là sóng dọc. 
D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang.
Câu 17. Trên hình dưới đây, đầu A của lò xo được giữ cố định, đầu B dao động tuần hoàn theo phương ngang. Sóng trên lò xo là sóng (1) …. vì (2)……… Chọn cụm từ thích hợp trong các đáp án dưới đây để điền vào các chỗ trống. 
[image: ]




A. (1) ngang, (2) mỗi điểm trên lò xo dao động theo phương ngang. 
B. (1) dọc, (2) mỗi điểm trên lò xo dao động theo phương ngang. 
C. (1) ngang, (2) mỗi điểm trên lò xo dao động theo phương thẳng đứng. 
D. (1) dọc, (2) mỗi điểm trên lò xo dao động theo phương thẳng đứng. 
Câu 18. Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng từ
A. 10-10 m đến 10-8 m.
B. 10-9 m đến 4.10-7 m.
C. 4.10-7 m đến 7,5.10-7 m.
D. 7,6.10-7 m đến 10-3 m.
Câu 19. Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 
A. Phản xạ. 
B. Truyền được trong chân không. 
C. Mang năng lượng. 
D. Khúc xạ.
Câu 20. Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là
A. Tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại và sóng vô tuyến.
B. Ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vô tuyến và tia hồng ngoại.
C. Tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma và sóng vô tuyến.
D. Sóng vô tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X và tia gamma.
Câu 21. Một bức xạ truyền trong không khí với chu kì 8,25.10-18 s. Bức xạ này thuộc vùng bức xạ 
A. Rơn-ghen. 
B. tia tử ngoại. 
C. tia hồng ngoại. 
D. ánh sáng nhìn thấy. 
Câu 22. Một sóng điện từ có tần số 2.106 Hz. Cho vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Sóng điện từ có bước sóng trong chân không bằng 
A. 150 m. 
B. 50 m. 
C. 100 m. 
D. 15 m. 
Câu 23. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, bước sóng dùng trong thí nghiệm  Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị là
A. 1 mm.                 
B. 1,5 mm.                       
C. 2 mm.              
D. 2,5 mm.
Câu 24. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, hai khe cách nhau 1mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe là 3m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,66µm. Vị trí vân sáng bậc 5 kể từ vân sáng trung tâm là 
A. 1,98 mm.                 
B. 3 mm.                       
C. 9,9mm.                    
D. 8,8 mm.
Câu 25. Trong một thí nghiệm Y-ân về giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, hai khe cách nhau 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 2m. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 2 là 1,28mm. Hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 
A..                 
B. .                     
C. .                          
D. .
Câu 26. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, hai khe cách nhau 0,5mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe là 4m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,65µm. Vị trí vân tối thứ 4 kể từ vân sáng trung tâm là 
A. 8mm.                     
B. 10 mm.                                   
C. 18,2 mm.                     
D. 20,8 mm.
Câu 27. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, hai khe cách nhau 1mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,m. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe là 3m. Tại điểm N cách vân trung tâm 5,25 mm ta thu được 
A. vân tối sáng bậc 3.
B. vân tối thứ 3.
C. vân sáng bậc 4.
D. vân tối thứ 4.
Câu 28. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, ánh sáng có bước sóng 0,5m, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp là 4,5mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn bằng 
A. 2m.              
B. 1,5m.                              
C. 0,8m.                             
D. 1m.


PHẦN II: TỰ LUẬN (15 phút – 3 câu – 3,0 điểm).
Câu 1 (1,0 điểm). Một dao động lan truyền trong môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N. Biết M cách N một đoạn 0,9m. Tốc độ lan truyền sóng 1,2m/s. Biết phương trình dao động tại M có dạng Viết phương trình dao động tại điểm N. 
Câu 2 (1,0 điểm). Một cái loa có công suất 1W khi mở hết công suất, biết cường độ âm chuẩn 
 W/. Tính cường độ âm và mức cường độ âm tại điểm cách nó 250 cm. 
Câu 3 (1,0 điểm). Khi thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Y-âng, hai khe cách nhau 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là . 
a. Tính độ lớn khoảng vân 
b. Tính số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa có bề rộng 11,5 mm

---HẾT---

GV ra đề: Nguyễn Thị Ngọc Tuyên









ĐÁP ÁN TỰ LUẬN
Câu 1. Bước sóng:        (0,25đ)
Độ lệch pha:  =  rad     ( 0,25đ)
Phương trình dao động tại điểm N: 
   (0,5đ)
Câu 2. Cường độ âm tại điểm cách nó 250cm
 =                                 (0,5đ)
Mức cường độ âm tại đó 
                       (0,5đ)
Câu 3. Khoảng vân              (0,5đ)
Số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa 
Xét 
Vậy có 11 vân sáng                                                                     (0,5đ)
Lưu ý: - 0,25đ mỗi lỗi sai đơn vị, cả bài trừ tối đa 0,5đ lỗi sai đơn vị.
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